
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4 số 70 TT4 khu đô thị Mỹ Đình- Sông Đà, Phố Đỗ Đình Thiện, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AST BÁCH VIỆT

0109441404

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
AST BÁCH VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AST BACH VIET SCIENCE AND 
TECHNOLOGICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AST BACHVIET CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

6. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

7. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

8. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

9. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

10. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

11. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

12. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

13. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

14. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
công nghiệp,
(Trừ đấu giá)

4610

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212(Chính)

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
LƯƠNG 
SƠN

Phòng 209 C4 Trung 
Tự, Phường Trung 
Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 001060004273

2TRẦN PHÚC 
ÁNH

Nhà số 21, ngõ 36 
phố Phúc Kiều, tổ dân 
phố 12 , Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 044071001167

3ĐỖ NĂNG 
TUẤN

Số 7 ngách 3 ngõ 2 
Hồ Đắc Di, Phường 
Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 30,000 001065001758

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001065001758
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 ngách 3 ngõ 2 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: W707, HH1 toà nhà The Manor, ô đất HH1 khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ 
Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ NĂNG TUẤN Nam

15/04/1965 Kinh Việt Nam

14/10/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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